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I- Châu Mĩ:

1- Đặc điểm vị trí địa lý châu Mĩ:
- Từ vùng cực bắc đến vùng cận cực nam.

2- Địa hình, khí hậu, thực vật Bắc Mĩ, Nam Mĩ
3- So sánh địa hình Bắc Mĩ và địa hình Nam Mĩ

- Giống nhau:

- Khác nhau:

II- Châu Nam Cực:

1-Vị trí giới hạn:

2-Khí hậu: Lạnh giá băng tuyết quanh năm.

3- Địa hình: cao nguyên băng khổng lồ.

4- Thực vật: Không tồn tại

5- Động vật: thích nghi điều kiện khí hậu lạnh 

6- Tài nguyên: dầu mỏ, sắt...

III- Châu Đại Dương

1- Thành phần- địa hình:

2- Khí hậu
3- Thực vật
4- Động vật:

IV- Châu Âu:
1- Vị trí:
2- Địa hình: 3 miền

- Bắc: núi già

- Giữa: đồng bằng chiếm 2/3 diện tích

- Nam: núi trẻ

3- Khí hậu: chủ yếu là khí hậu ôn đới

- Tây: ôn đới hải dương.

- Đông: Ôn đới lục địa.

- Nam: địa trung hải.

- Bắc: hàn đới.

* Sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương, khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải

4- Sông ngòi:

Mật độ dày, sông ngòi phía bắc đóng băng vào mùa đông.

5- Thực vật:

phân hóa từ bắc xuống nam, từ tây sang đông, từ thấp lên cao (vùng núi AnPơ).

6- Kinh tế:

-Nông nghiệp:

* Tại sao kinh ngành nông nghiệp châu Âu đạt hiệu quả kinh tế cao?

- Công nghiệp:

- Dịch vụ:

IV- Các khu vực châu Âu:

1-Khu vực Bắc Âu:

- Đặc điểm tự nhiên:

- Đặc điểm kinh tế:

2-Khu vực Tây và Trung Âu
- Đặc điểm tự nhiên:

- Đặc điểm kinh tế:
Bài tập: 

- Bài tập phân tích, nhận xét biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của môi trường ôn đới hải dương , ôn đới lục địa, địa trung hải.

   - Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng giấy bìa của khu vực bắ Âu ( bài tập 3 trang 171)
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I- Cấu tạo lớp vỏ khí:
- Tầng đối lưu:                                    Đặc điểm tầng đối lưu, tầng bình lưu ?
- Tầng bình lưu:

- Các tầng cao của khí quyển:

II- Các khối khí:
Tên các khối khí, nguồn gốc hình thành, tính chất từng loại?

III- Sự thay đổi nhiệt độ không khí 

-Theo vị trí:

- Theo độ cao: càng lên cao nhiệt độ càng giảm
- Theo vĩ độ: nhiệt độ KK giảm dần từ xích đạo về 2 cực.
IV- Gió, nguyên nhân sinh ra gió.Các loại gió chính trên trái đất:

- K/n:

- Nguyên nhân: do sự chênh lệch về khí áp.

- Các loại gió chính:

+ Tín phong:                    Phạm vi hoạt động, hướng thổi ?
+ Tây ôn đới:

+ Đông cực:

V- Sông- Hồ:

- Khái niệm:
- Giá trị kinh tế:

+ Sông: cung cấp nước tưới, nước sinh hoạt, thủy điện, giao thông...

+ Hồ: điều hà khí hậu, xây dựng thủy điện, nuôi trồng thủy sản, tạo cảnh quan du lịch, nghỉ dưỡng...
VI- Sóng, thủy triều, dòng biển:
- Khái niệm:

- Nguyên nhân:
* Ý nghĩa của dòng biển nóng, lạnh với khí hậu nơi chúng đi qua:

- Độ mặn của nước biển và đại dương do đâu mà có?

- Độ mặn phụ thuộc yếu tố nào?

* Bài tập:
- Tính nhiệt độ theo độ cao.

- Tính nhiệt độ T.Bình ngày, tháng, năm.

- Bài tập so sánh lưu lượng nước và lưu lượng dòng chảy của sông Hồng và sông Mê Công ( bảng số liệu sgk trang 71)
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1- Trình bày đ. điểm vị trí phần đất liền nước ta ?

? Vị trí nước ta có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta. Cho ví dụ?
2- Trình bày đặc điểm cơ bản của địa hình VN? 

Chứng minh cho mỗi đặc điểm ?

3- Trình bày đặc điểm các miền địa hình ở nước ta.

4- Trình bày đặc điểm chung của khí hậu VN.

 Khí hậu VN có những thuận lợi khó khăn gì ?

5- Trình bày đặc điếm chung của sông ngòi VN? Chứng minh mỗi đặc điểm ?

6- Nêu đặc điểm cơ bản của các hệ thống sông lớn ở nước ta và giải thích ?

7- Trình bày đặc điểm chung của đất, sinh vật VN. 

Nêu biện pháp bảo vệ tài nguyên đất và tài nguyên động vật ở nước ta hiện nay ?

8- Trình bày đặc điểm chung của tự nhiên Việt nam .

Sơ lược nội dung:
	Các TPTN
	Đặc điểm chung
	Nguyên nhân

	Địa hình
	- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chiếm 3/4 S lãnh thổ, 85% là ĐH thấp <1000m, đồng bằng chiếm 1/4 S lãnh thổ.

- ĐH phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

- Mang tính nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.
	- Tân kiến tạo nâng thành nhiều đợt.

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

	Khí hậu
	- Tính chất nhiêt đới gió mùa ẩm: t0cao, gió và mưa thay đổi theo 2 mùa, độ ẩm lớn 

TB > 80%.

- Đa dạng và thất thường.

+ Phân hóa theo không gian, thời gian.

+ Thất thường: Nhiều thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp…

* Thuận lợi, khó khăn:
	- Vị trí nội chí tuyến ĐNA, nơi tiếp xúc các luồng gió mùa.

- Có vùng biển rộng lớn

- Địa hình phức tạp

	Sông ngòi
	- Mạng lưới SN dày đặc, phân bố rộng khắp.

- Chảy theo 2 hướng chính

- Chế độ nước theo mùa

- Có hàm lượng phù sa lớn.
	- Khí hậu mưa nhiều, mưa tập trung theo mùa.

- Địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn có 2 hướng chính.

	Đất
	- Rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

- Chia 3 nhóm đất chính:

+ Đất Feralit miền đồi núi thấp: 65%

+ Đất mùn núi cao: 11%

+ Đất bồi tụ phù sa: 24% 
	- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.

- Có 3/4 diện tích là đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp.

	Sinh vật
	- Phong phú, đa dạng về:

+ Thành phần loài

+ Gien di truyền

+ Kiểu hệ sinh thái

+ Công dụng các sản phẩm sinh học
	- Vị trí tiếp xúc các luồng sinh vật.

- Lãnh thổ kéo dài, có đất liền và biển đảo.

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.

	Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
	-Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

- Tính chất vên biển.

- Tính chất đồi núi.

- Dâ dạng, phong phú.
	


Bài tập:

- Vẻ biểu đồ ( tròn, cột), nhận xét ?
